TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
                   NHÓM LỊCH SỬ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ 11 – NĂM HỌC 2022-2023
A. NỘI DUNG ÔN TẬP CHỦ YẾU
1. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1873 đến 1884

- Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ nhất 1873 và phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

- Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ hai 1882 và phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

- Hai bản hiệp ước 1883 và 1884.Nhà Nguyễn đầu hàng.

2. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX

- Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.

- Các giai đoạn của Phong trào Cần Vương.

- Các cuộc khởi nghĩa: Khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê.

- Cuộc khởi nghĩa:Yên Thế.

3. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

- Chuyển biến về kinh tế.

- Chuyển biến về giai cấp xã hội.

4. Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

- Phan Bội Châu với xu hướng bạo động.

- Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách.
B. NỘI DUNG ÔN TẬP CHỦ YẾU TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN

B1: PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1873 đến 1884
Câu 1: Thực dân Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?
A. Giải quyết vụ Đuy Puy.
B. Khai thác tài nguyên khoáng sản.
C. Lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc.
D. Nhà Nguyễn không thi hành Hiệp ước 1862.
Câu 2: Tướng chỉ huy quân đội Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất là
A. Rivie.
B. Gacniê.
C. Napoleon.
D. Cuốc bê.
Câu 3: Tổng đốc thành Hà Nội lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất là ai?
A. Hoàng Diệu.

B. Nguyễn Lâm.


C. Nguyễn Tri Phương. 

D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 4: Địa danh nào ở Hà Nội đã diễn ra cuộc chiến đấu giữa 100 binh lính triều đình với thực dân Pháp năm 1873?
A. Cầu Giấy.
B. Ô Thanh Hà.
C. Cửa Bắc.
D. Của Nam.
Câu 5: Ngày 21/12/1873 gắn liền với chiến thắng nào của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. Chiến thắng ở Nam Định.
B. Chiến thắng tại ô Quan Chưởng.
C. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.
D. Chiến thắng ở Cầu Giấy lần thứ hai.
Câu 6: Thái độ của Nhà Nguyễn sau khi Pháp chiếm được cửa biển Thuận An ( Huế)là
A. xin đình chiến.

B. hoang mang,bối rối.
C. kí hiệp ước đầu hàng.

D. lãnh đạo nhân dân chống Pháp quyết liệt.
Câu 7: Phong trào kháng chiến của nhân dân ta diễn ra như thế nào sau khi Pháp chiếm được thành Hà Nội (1873)?
A. Hợp tác với Pháp.

B. Hoạt động cầm chừng.
C. Tạm thời dừng hoạt động.
D. Phong trào vẫn diễn ra quyết liệt.
Câu 8: Hiệp ước nào mà triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp?
A. Nhâm Tuất.
B. Giáp Tuất.
C. Hác Măng.
D. Patơnốt.
Câu 9: Nhân vật lịch sử nào gắn với chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất và lần thứ hai?
A. Nguyễn Tri Phương,Lưu Vĩnh Phúc.
B. Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc.
C. Hoàng Tá Viêm,Nguyễn Tri Phương.
D. Hoàng Diệu và Hoàng Tá Viêm.
Câu 10: Nội dung nào không phản ánh đúng những hành động của Đuy Puy ở Bắc Kì?
A. Đóng quân trên bờ sông Hồng.
B. Cướp thuyền gạo của triều đình bắt lính đem xuống tàu.
C. Tự tiện cho tàu theo Sông Hồng lên Vân Nam buôn bán.
D. Gửi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương yêu cầu phải nộp thành.
Câu 11: Chiến thắng nào của quân ta có ý nghĩa lớn nhất khi Pháp xân lược Bắc Kì lần thứ nhất?
A. Trận đánh của 100 binh sĩ ở Ô Thanh Hà.
B. Nguyễn Tri Phương lãnh đạo binh lính bảo vệ thành Hà Nội.
C. Nhân dân các tỉnh Bắc Kì chống Pháp quyết liệt.
D. Trận phục kích Cầu Giấy lần thứ nhất.
Câu 12: Sự khác nhau về tình hình nước ta và Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai với lần thứ nhất là
A. nhân dân cả nước vui mừng phấn khởi sẵn sàng nổi dậy.
B. triều đình Huế vẫn ảo tưởng vào con đường thương thuyết.
C. chính phủ Pháp quyết tâm xâm lược Việt Nam.
D. quân Pháp ở Hà Nội và Bắc Kì vô cùng hoang mang.

2. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX
Câu 13: Tuy đã hoàn thành về cơ bản công cuộc bình định Việt Nam,thực dân Pháp vẫn gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?
A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân Nam Kì
B. Một số quan lại,văn thân,sĩ phu yêu nước và nhân dân trong cả nước
C. Một số quan lại yêu nước và nhân dân Trung Kì
D. Một số quan lại,văn thân,sĩ phu yêu nước ở Bắc Kì
Câu 14: Người đứng đầu phái chủ chiến chủ trương chống Pháp trong triều đình Huế là
A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi
C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường
Câu 15: Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại,Tôn Thấ Thuyết đã làm gì?
A. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị)
B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng
C. Bổ sung lực lượng quân sự
D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)
Câu 16: Nội dung chủ yếu của chiếu Cần vương là
A. Kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến
B. Kêu gọi văn thân,sĩ phu và nhân dân cả nước vì vua mà đứng lên kháng chiến
C. Kêu gọi tiến hành cải cách về chính trị,xã hội
D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp
Câu 17: Phong tào Cần vương diễn ra sôi nổi ở địa phương nào?
A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì
C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì,Trung Kì và Nam Kì
Câu 18: Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương đặt dưới sự chỉ huy của
A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường 
B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết
C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn
D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch
Câu 19: Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt,phong trào Cần vương
A. Chấm dứt hoạt động



B. Chỉ hoạt động cầm chừng
C. Vẫn tiếp tục nhưng thu hẹp địa bàn ở Nam Trung Bộ
D. Tiếp tục hoạt động,quy tụ dần thành những trung tâm lớn
Câu 20: Ý nghĩa của phong trào Cần vương là
A. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam
B. Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập
C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu tranh cứu nước trong nhân dân
D. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX
Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là gì?
A. Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp
B. Phong trào diễn ra rời rạc,lẻ tẻ
C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất
D. Thực dân Pháp mạnh và đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam
Câu 22: Đặc điểm của phong trào Cần vương là
A. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến
B. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
C. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
D. Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân
Câu 23: Cuộc khởi nghiã Bãi Sậy là do ai lãnh đạo?
A. Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật
C. Phan Đình Phùng

D. Đinh Gia Quế
Câu 24: Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là
A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
B. Chống thực dân Pháp,chống triều đình nhà Nguyễn
C. Là phong trào nông dân chống Pháp,không thuộc phạm trù phong trào Cần vương
D. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình

3.Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
Câu 25: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong nông nghiệp là
A. cướp đất lập đồn điền.
B. phát canh thu tô.
C. đầu tư máy móc vào sản xuất.
D. độc canh cây lúa.
Câu 26: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong công nghiệp chú trọng vào ngành
A. công nghiệp chế biến.

B. khai thác mỏ.
C. công nghiệp nhẹ.

D. công nghiệp nặng.
Câu 27: Ý nào sau đây KHÔNG phải là chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong giao thông vận tải?
A. đường sắt.
B. đường thủy
C. đường bộ
D. đường hàng không
Câu 28: Người đề ra chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp là
A. Rivie
B. Gacnie
C. Pôn đu me
D. Anbe Xa rô
Câu 29: Tầng lớp xã hội mới xuất hiện sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. địa chủ,tư sản,tiểu tư sản.
B. tư sản,tiểu tư sản.
C. tư sản,công nhân.

D. tư sản,công nhân,tiểu tư sản.
Câu 30: Giai cấp xã hội mới ra đời sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. tiểu tư sản.
B. công nhân.
C. tư sản,công nhân
D. tư sản,tiểu tư sản.
Câu 31: Thực dân Pháp tiến hành cuộc trình khai thác lần thứ nhất trên đất nước ta khi
A. Pháp vừa vào xâm lược Việt Nam
B. đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự
C. triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng
D. Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì.
Câu 32: Giai cấp nông dân Việt Nam trong cuộc trình khai thác lần thứ nhất có đặc điểm gì?
A. chiếm số lượng đông,bị áp bức,bóc lột nặng nề.
B. chiếm số lượng đông,có nhiều ruộng đất.
C. bị áp bức,bóc lột nặng nề,có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ.
D. bị áp bức,bóc lột nặng nề,có hệ tư tưởng riêng.
Câu 33: Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành trên cơ sở nào?
A. Nền kinh tế thuộc địa phát triển.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
C. Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.
D. Nền công nghiệp thuộc địa mới hình thành.
Câu 34: Mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX là
A. đòi quyền lợi kinh tế,chính trị.
B. chỉ đòi quyền lợi về kinh tế
C. chỉ đòi quyền lợi về chính trị
D. đòi quyền tự do,dân chủ.
Câu 35: Tác động tích cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?
A. du nhập quan hệ sản xuất TBCN vào Việt Nam.
B. phát triển nền kinh tế TBCN.
C. góp phần xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến.
D. thay đổi tính chất nền kinh tế Việt Nam.
Câu 36: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến như thế nào?
A. Phát triển phương thức sản xuất phong kiến.
B. Phá vỡ thế độc canh cây lúa
C. Phát triển phương thức sản xuất TBCN.
D. Làm cho kinh tế đồn điền phát triển mạnh.

4.Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX
Câu 37: Tổ chức đầu tiên của Phan Bội Châu trong quá trình hoạt động cách mạng là
A. Việt Nam Quang phục hội
B. Hội Duy Tân
C. Tâm Tâm xã

D. Hội Phục Việt
Câu 38: Mục đích hoạt động của Hội Duy Tân là
A. đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập,thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
B. dân tộc độc lập,dân quyền tự do,dân sinh hạnh phúc.
C. đánh đuổi giặc Pháp,giải phóng đồng bào.
D. dân tộc độc lập,trước làm cách mạng quốc gia sau làm cách mạng thế giới.
Câu 39: Khi về Quảng Châu-Trung Quốc, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức nào?
A. Hội Duy Tân

B. Việt Nam Quang phục hội
C. Tâm Tâm xã

D. Hội Phục Việt
Câu 40: Đường lối cứu nước của Phan Bội Châu là
A. chống Pháp và phong kiến.
B. cải cách nâng cao dân trí,dân quyền
C. dựa vào Pháp chống phong kiến.
D. dùng bạo lực giành độc lập.
Câu 41: Đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh là
A. chống Pháp và phong kiến giành độc lập dân tộc,ruộng đất dân cày.
B. cải cách nâng cao dân sinh,dân trí,dân quyền.
C. dựa vào Pháp để chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam Cộng hòa.
D. dùng bạo lực để giành độc lập.
Câu 42: Hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh thể hiện trên các lĩnh vực
A. kinh tế,văn hóa,xã hội.
B. kinh tế,quân sự,ngoại giao.
C. kinh tế,xã hội,quân sự.
D. văn hóa,xã hội,quân sự.
Câu 43: Trong cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì về kinh tế,các sĩ phu tiến bộ đã chủ trương
A. đẩy mạnh xuất khẩu

B. bài trừ ngoại hóa
C. chấn hưng thực nghiệp
D. chống độc quyền
Câu 44: Vì sao phong trào Đông Du tan rã?
A. Nhật cấu kết với Pháp trục xuất lưu học sinh Việt Nam.
B. Nhật không còn hợp tác với Phan Bội Châu.
C. Phan Bội Châu bị Pháp bắt tại Thượng Hải.
D. Số lượng học viên Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng giảm.
Câu 45: Trong cuộc vận động Duy Tân về giáo dục,các sĩ phu tiến bộ đã có chủ trương
A. mở trường học,dạy chữ quốc ngữ,dạy các môn học mới.
B. dạy tiếng Pháp,văn hóa Pháp.
C. mở trường học,dạy tiếng Nhật.
D. dạy chữ Hán,tuyên truyền chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
Câu 46: Nội dung nào sau đây KHÔNG nằm trong cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì
A. thành lập Việt Nam Quang phục hội
B. chấn hưng thực nghiệp,lập hội kinh doanh.
C. cải cách trang phục và lối sống
D. mở trường dạy học với chương trình học tiến bộ.
B2: PHẦN TỰ LUẬN
Câu 47: Tại sao khởi nghĩa Hương Khê là cộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương?
Câu 48: Trình bày và phân tích tính chất của Phong trào Cần Vương.
Câu 49: So sánh phong trào Cần Vương (1885 – 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) về: Bối cảnh lịch sử, mục tiêu đấu tranh, lãnh đạo, lực lượng tham gia,hình thức đấu tranh,quy mô,tính chất,ý nghĩa lịch sử.
Câu 50: Nguyên nhân thất bại,ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)? Giải thích vì sao khởi nghĩa Yên Thế tồn tại trong thời gian dài?
Câu 51: Mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế và chuyển biến xã hội dưới tác động của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp.
--------------HẾT------------
CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! CỐ GẮNG KẾT QUẢ SẼ CAO!
